
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  2152   /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 26  tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
của Công ty Cổ phần Hoàng Ngọc tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
119/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Công ty Cổ 
phần Hoàng Ngọc tại thành phố Phan Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 57 người (trong đó có 21 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 03 người lao động đang mang thai được hỗ 
trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 237.470.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy 
triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).  

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chtnh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Văn Thảo 261096191 6009009075
không 

thời hạn
04/08/2010

10/05/2021 – 

31/07/2021

Công ty Cổ 

phần Hoàng 

Ngọc

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015124 - Ngân hàng

Thương mại cổ phần phát triển

TP HCM

2 Nguyễn Tấn Huy 220777902 5615003612 1 năm 01/01/2021
11/05/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

85704070005950- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

3 Lê Quang Tùng 251233337 6020174473 1 năm 01/02/2021
01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070019016- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

4 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 261088060 6013009435
không 

thời hạn
07/01/2014

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015051- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

5 Nguyễn Thị Thơm 261544570 6011002230
không 

thời hạn
01/06/2019

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015149- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

6 Huỳnh Thị Kim Diễm 261080673 6009006001
không 

thời hạn
01/08/2020

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070017887- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

7 Nguyễn Đức Thành 261326288 6020040230
không 

thời hạn
01/01/2021

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015064- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

Số sổ bảo hiểm
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đồng lao 
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TT
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(Kèm theo Quyết định số  2152 /QĐ-UBND ngày  26  tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS01ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC

 KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NGỌC

 TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT



Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

8 Lê Thúy Hà 261021919 6020035601
không 

thời hạn
01/03/2021

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070016548- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

9 Lê Thành Quy 261211042 6009008765
không 

thời hạn
18/05/2009

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015006- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

10 Nguyễn Ngọc Ké 260573690 4606004545
không 

thời hạn
01/05/2007

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015099- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

11 Lê Quốc Hưng 261575747 6009002707 1 năm 01/05/2021
01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015100- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

12 Bùi Thị Hà 261165515 6011001109
không 

thời hạn
28/04/2010

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015102- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

13 Trần Thị Vân 187038513 6011011027
không 

thời hạn
01/07/2011

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

6704070015104- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

14 Phạm Thị Bích Hân 261252315 6011008191
không 

thời hạn
11/07/2011

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015105- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

15 Nguyễn Lương Dũng Nhật 261881487 6013010123
không 

thời hạn
01/02/2016

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015109- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

16 Võ Thị Bích Hoan 261164166 6008008273
không 

thời hạn
01/02/2016

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

6704070015111- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

17 Hà Thị Trung 261165375 6020193016
không 

thời hạn
01/01/2021

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015085- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

18 Hoàng Thị Hà 261330537 6014009806 1 năm 01/11/2020
01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

6704070018580- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM
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19 Trương Thị Xuân Hoa 261169440 6011001111 1 năm 01/02/2021
01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

006704070019775​- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

20 Lê Thị Kim Ngọc 260455448 6009008758
không 

thời hạn
29/03/2009

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015116- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

21 Nguyễn Thị Lâm Thảo 261252162 6016012198 1 năm 01/01/2021
01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015114- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

22 Hồ Thị Tố Như 60178000183 6021711961 1 năm 01/01/2021
01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070020147- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

23 Nguyễn Thị Thuận 261163421 6021576101
không 

thời hạn
01/04/2021

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070016808- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

24 Nguyễn Thị Bích Thủy 261031474 6009008743
không 

thời hạn
01/06/2008

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015091- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

25 Tô Thị Loan 260468593 6016012189
không 

thời hạn
01/02/2016

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015125- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

26 Nguyễn Thị Xuân Hà 261113508 6020068276 1 năm 01/01/2021
01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015130- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

27 Phạm Minh Tuân 260883862 4607003095
không 

thời hạn
01/06/2008

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015015- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

28 Hà Lợi Ngọc 261254216 6020018814
không 

thời hạn
01/01/2021

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015023- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

29 Võ Thị Thu Hằng 261352681 6020172975
không 

thời hạn
01/01/2021

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015025- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM
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30 Nguyễn Thị Lâm Thu Qua 261542695 6020096584
không 

thời hạn
01/01/2021

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

6704070015028- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

31 Nguyễn Thị Lâm Thu Quyên 261378320 6020096583
không 

thời hạn
01/01/2021

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015371- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

32 Trần Thị Thúy Vy 26088725 6021411950
không 

thời hạn
01/07/2010

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015039- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

33 Nguyễn Thị Thu Thủy 79190004294 7912018747
không 

thời hạn
01/07/2014

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015040- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

34 Đặng Hồng Quân 25842081 7914004019
không 

thời hạn
01/07/2014

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015041- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

35 Lê Đức Chiến 26074615 201102983
không 

thời hạn
01/03/2017

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070011679- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

36 Võ Thị Kim Chi 221395126 5421045918
không 

thời hạn
01/01/2021

01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015044- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

37 Ngô Thị Thanh Thủy 79195008063 7936092710 1 năm 01/01/2021
01/06/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070020589- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

38 Đặng Công Danh 260681573 6008001363
không 

thời hạn
18/09/2009

01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015046- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

39 Nguyễn Văn Pháp 261095243 6012010319 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070020145- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

40 Nguyễn Thị Kim Liên 261158159 6016014785 1 năm 01/12/2020
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070020266- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM
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41 Nguyễn Minh Hân 261316952 6013002604
không 

thời hạn
01/08/2019

01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015076- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

42 Nguyễn Thị Tỉnh Yên 260967551 6021311965
không 

thời hạn
01/01/2020

01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015077- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

43 Nguyễn Thị Búp 261315792 6021292452
không 

thời hạn
01/02/2021

01/07/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070016123- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

44 Trần Thị Ngọc Nhi 261409583 6020026618 1 năm 01/11/2020
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

6704070019264- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

45 Võ Thị Bích Thủy 261269759 6014000401 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070020154- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

46 Đào Thị Huyền Linh 261364204 6020320430 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070020155- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

47 Dương Bích Na 261548013 6020016713 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070020210- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

48 Phan Thị Hằng 260778117 4607003078
không 

thời hạn
01/07/2006

01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015090- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

49 Hồ Xuân Tuyển 261325376 6020067628 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070020149- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

50 Trần Thị Hoa 260459864 6009008734 1 năm 01/05/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070015120- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

51 Nguyễn Văn Hoàng 261626146 6021390950
không 

thời hạn
01/06/2020

01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070016812- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM
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52 Nguyễn Thành Nhân 261164258 6016003124 1 năm 01/10/2020
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt 3.710.000

6704070018015- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

53 Trần Thị Ngọc Anh 260881679 6010000831 1 năm 01/05/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070019772- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

54 Phạm Nguyên 261085694 6020681946 1 năm 01/05/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070020584- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

55 Phạm Thị Hồng 261248476 6020147127 1 năm 01/02/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070020168- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

56 Nguyễn Thị Hồng Phương 261325961 6020205920 1 năm 01/04/2021
01/07/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070020579- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

57 Bùi Thị Thúy An 261095899 6009003287
không 

thời hạn
23/09/2013

01/07/2021 – 

31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

6704070015058- Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển 

TP HCM

237.470.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 57 người; Số tiền: 237.470.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng.
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